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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2024 

     VN Index 1.179,65    0,34% HNX Index 230,56 0,71%

KLGD KLGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 790.756.000 36,7% 17.552 35,0% 74.802.700 42,2% 1.389 21,3%

Thỏa thuận 123.917.342 61,7% 2.475 23,4% 2.814.311 362,1% 37 105,6%

Tổng cộng 914.673.342 39,6% 20.027 33,4% 77.617.011 45,9% 1.426 22,6%

GTGD GTGD

 

 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

VN-Index                               

 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1.534,5

Giá trị bán (tỷ đồng) 1.813,8

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -279,3

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 9,1  

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng
Mã Giá Thay đổi %

VND VND %
PNJ 91.700 200 0,2

MWG 46.200 1.200 2,7
HPG 27.850 100 0,4
MBB 21.900 150 0,7
VNM 67.500 500 0,8  

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng
Mã Giá Thay %

VND VND %
VHM 41.200 -300 -0,7
VRE 22.650 200 0,9

MWG 46.200 1.200 2,7
BID 47.250 -450 -0,9

VNM 67.500 500 0,8  

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)
Mã Giá Thay Giá trị

VND % Tỷ VND
SHB 11.600 0,0 235
DIG 27.400 1,1 443
TCH 13.650 3,4 196
NVl 16.700 0,0 227
VND 21.750 0 279  

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá Thay đổi

VND VND %

TNC 62.900 3.500 5,9

VFG 56.300 2.500 4,7

SVI 65.900 2.900 4,6

PDR 29.500 1.250 4,4

ITC 11.300 450 4,2  

(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥700 
tỷ đồng) 

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ giao dịch tích cực trong phiên hôm nay. Chỉ số Dow Jones 
tăng 369,54 điểm lên 38519,84 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 197,63 điểm lên 
15.361,64 điểm. Cùng lúc đó, chỉ số S&P 500 tăng 60,54 điểm lên 4.906,19 
điểm. 

• Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều trong phiên hôm nay. Chỉ số Nikkei 
225 của Nhật Bản tăng 146,56 điểm lên 36.158,02 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai giảm 40,59 điểm xuống 2.730,15 điểm. Cùng lúc đó, chỉ số Kospi Hàn 
Quốc cũng tăng 72,85 điểm lên 2.615,31 điểm. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay giao dịch trái chiều và phân hóa. Từ khi mở cửa thị trường 
đã cho thấy tín hiệu tích cực khi thị trường gap up 4 điểm. Gần tiến tới kết 
phiên sáng, dòng tiền chốt lời xuất hiện mạnh hơn khiến cho thị trường thu 
hẹp đà hồi phục về mốc tham chiếu. Sang đến phiên chiều, dòng tiền có phần 
mãnh liệt hơn, đã có lúc thị trường quay trở lại mốc 1175. Thế nhưng áp lực 
bên bán vẫn lớn đáng kể khiến VN-Index đã có lúc giảm về mốc 1170. Đáng chú 
ý nhất phiên nay phải kể đến nhóm bất động sản khu công nghiệp với nhiều mã 
xanh mạnh như GVR, PDR. Nhóm chứng khoán cũng tích cực với nhiều mã tăng 
1-2%. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,47 điểm xuống 1.172,55 điểm. 
Thanh khoản HOSE tăng với KLKL đạt hơn 916 triệu cổ phiếu, tương đương giá 
trị đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: tăng 1,41 điểm lên 1.174,76 điểm với 10 mã tăng điểm, 
4 mã tham chiếu và 16 mã giảm điểm. MWG, FPT, HDB là những mã tác động 
tích cực nhất tới chỉ số khi đóng góp 4,5 điểm. Ở chiều ngược lại VPB, TPB, VIB 
là những mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi 2,5 điểm. KLKL đạt 246 
triệu đơn vị.  

• HNX-Index giảm 0,01 điểm xuống mốc 230,56 điểm. MBS, VIF là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho điểm số với 0,5 điểm; trong khi IDC, TDK là những mã 
kéo chỉ số giảm điểm nhiều nhất với 0,3 điểm. UPCoM tăng 0,36 điểm lên 
88,37 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 
1 tỷ đơn vị, tăng 45,4% và giá trị giao dịch đạt 22,6 nghìn tỷ đồng, tăng 34,9%. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC VIỆT NAM   

Càng gần Tết giá vàng càng 
tăng mạnh 

 
Đây là phiên giao dịch thứ 2 liên tiếp giá vàng tăng mạnh. Trong 2 phiên giao 
dịch, giá vàng tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng. Theo quan niệm của người Việt, 
Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm), người dân mua vàng cầu 
may mắn. Vì vậy, càng gần tới Tết Nguyên đán, giá vàng tăng từng ngày. Cùng 
thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.040 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện 
hành, giá vàng thế giới khoảng gần 60 triệu đồng/lượng, chưa kể thuế phí. Nhà 
đầu tư đang kỳ vọng giá vàng thế giới chinh phục mức 2.050 USD/ounce trong 
năm 2024. Việc lãi suất giảm đã góp phần tạo động lực cho giá vàng thế giới 
tăng. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương mua vào vàng có thể mang lại lợi 
ích cho giá vàng. 
 

Giá USD ngân hàng và tự do 
cùng lao dốc 

 
Cận Tết, giá USD trong ngân hàng và trên thị trường tự do cùng giảm mạnh, bất 
chấp chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế duy trì mức cao. Trong 3 ngày qua, 
giá USD ở các ngân hàng thương mại giảm khoảng 125 đồng. Nếu tính trong hơn 
1 tuần qua, giá USD đã liên tục đi xuống khi giảm tới 175 đồng (-0,07%). Không 
chỉ trong ngân hàng, trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ cũng đi xuống. Đến sáng 
nay, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM giao dịch đồng USD mua vào 
24.800 đồng/USD, bán ra 24.860 đồng/USD, giảm khoảng 200 đồng so với 
khoảng 1 tuần trước đó. Thời điểm đầu tháng 1-2024, giá USD tự do có thời 
điểm duy trì ở mức cao trên 25.000 đồng. Đáng chú ý, tỉ giá trong nước hạ nhiệt 
dù đồng USD trên thị trường quốc tế duy trì ở mốc cao. Chỉ số đồng USD vẫn 
trên 103 điểm. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI  
 

Nhật Bản chính thức mất ngôi 
nước xuất khẩu ô tô lớn nhất 
thế giới sau gần một thập kỷ 

 
Trung Quốc lần đầu tiên soán ngôi Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu ô tô 
lớn nhất thế giới vào năm 2023 nhờ doanh số bán xe điện mạnh mẽ ở nước 
ngoài. Nhật Bản đã xuất khẩu 4,42 triệu xe vào năm 2023, tăng 16% so với năm 
trước. Còn Trung Quốc xuất khẩu 4,91 triệu xe vào năm ngoái, tăng 58% so với 
năm trước đó. Kết quả là, lần đầu tiên sau bảy năm, Nhật Bản bị mất vương 
miện nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất toàn cầu. Lần cuối cùng Nhật Bản bị Đức vượt 
qua là vào năm 2016. Động lực lớn cho xuất khẩu ô tô của Trung Quốc là thị 
trường Nga – nơi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và phương Tây đã rút lui trong 
bối cảnh xung đột Ukraine. 
 
 
 

 Tòa án ở Hong Kong ra lệnh 
đóng cửa Evergrande - nhà 
phát triển bất động sản mắc 
nợ nhiều nhất thế giới. 

 
Phán quyết này được đưa ra hơn hai năm sau khi gã khổng lồ bất động sản rơi 
vào khủng hoảng thanh khoản, dẫn đến việc vỡ nợ và nộp đơn xin phá sản tại 
Mỹ. Hàng chục nhà phát triển bất động sản lớn khác của Trung Quốc như 
Country Garden, Shimao Group, Kaisa Holdings… đã vỡ nợ kể từ khi những rắc 
rối của Evergrande bắt đầu xuất hiện. Trước đó chưa có công ty Trung Quốc nào 
lớn như Evergrande (từng là nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc) 
bị tòa án Hồng Kông ra phán quyết đóng cửa. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Target Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

BSR 07/01/2024 2-4 tháng 18.500        22.000  17.500      18.800  2% Hạ tỷ trọng

NT2 14/01/2024 2-4 tháng 25.500        30.500 24.000      25.700  1% Hạ tỷ trọng

GIL 21/01/2024 2-4 tháng 26.500        30.500 24.000      29.150  10% Nắm giữ

HDG 28/01/2024 2-4 tháng 25.000        28.500 24.000      26.250  5% Nắm giữ  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Tổng giá trị bán ròng giao dịch khối ngoại hôm nay là hơn 279 tỷ. Trong đó khối ngoại bán ròng 210,77 tỷ đồng trên 
sàn HOSE, bán ròng 62,26 tỷ đồng trên sàn HNX và bán ròng 6,25 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng 
nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là PDR, NVL, MWG; ở chiều hướng ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là 
PC1, VNM và VPB. SHS là mã được mua ròng nhiều nhất trong khi CEO là mã bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX. 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng hơn 170 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng 
nhiều nhất gồm FUEVFVND, VSC; ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh bao gồm PNJ, MBB. 

GIAO DỊCH TUẦN 22/01/2024 - 26/01/2024: 

• Trong tuần từ 22/01/2024 - 26/01/2024 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 554 tỷ đồng. Các mã bị 
bán ròng/được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE cụ thể như sau:  

Khối lượng mua/bán ròng (cp)
19.082.758

Mã Tổng GTGD Ròng Mã Tổng GTGD Ròng

PC1 386.830.335.000 CTG -101.395.759.000

SSI 79.532.510.000 FPT -85.658.030.000

E1VFVN30 58.896.715.000 EIB -75.530.025.000

AAA 53.253.548.000 HPG -67.237.490.000

HSG 48.828.325.000 STB -64.632.060.000

Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng)
554.576

Mua ròng Bán ròng

 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 46 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua ròng 
nhiều nhất trên sàn HOSE cụ thể như sau:  

Mã Tổng Khối lượng Tổng GTGD Ròng Mã Tổng Khối lượng Tổng GTGD Ròng

VCG 40.535.978 321.498.613.500 VNM 10.780.607 -176.691.589.300

HPG 145.934.629 289.754.145.650 SAB 5.044.333 -174.391.116.500

EIB 128.764.961 237.730.008.900 DGC 11.612.974 -159.292.294.000

CTG 37.659.633 192.123.408.800 VHM 23.400.610 -140.980.037.700

STB 94.385.004 177.784.946.300 MSN 11.692.068 -134.872.692.100

Mua ròng Bán ròng

Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng)
5.611.197 -46.140
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được 

xem là đáng tin cậy, Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không 

chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này, Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan 

điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần 

thông báo, EVS không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người 

đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác, 

Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của 

thông tin, Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân 

của EVS và không mang tính chất khuyến nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào, 

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ 

mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của EVS, Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin 

vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn,  
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